
Mã SV Họ đệm Tên
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3110001399 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 22/02/1990 Tỉnh Ninh Thuận  10TDD12 6.5 Trung bình 4 - 2014

2 3110005996 Phạm Đăng Khoa Nam 23/03/1991 Tỉnh Long An  10TDD12 5.9 Trung bình 4 - 2014

3 3111002932 Cao Duy Tùng Nam 27/01/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11TDDK01 6.4 Trung bình khá 4 - 2014

4 3111001147 Nguyễn Thị Lan Nữ 16/02/1991 Tỉnh Gia Lai  11TDSK01 6.7 Trung bình khá 4 - 2014

5 3111003079 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 30/08/1993 Tỉnh Long An  11TDSK01 6.6 Trung bình khá 4 - 2014

6 3111000637 Thái Bá Bình Phương Nam 19/03/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11TQDC01 7.1 Khá 4 - 2014

7 3111002948 Trần Duy Chính Nam 21/03/1994 Tỉnh Bình Dương 11TXDC01 6.4 Trung bình khá 4 - 2014
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